Chương  IX.  TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

                                       PHẦN 3. ĐIỆN  HỌC     
                          Chương IX. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

[image: image1.png]



Bài 13 (4 tiết)  Khái niệm điện trường. Định lí Oxtrôgratxky - Gaox
Mục tiêu: Giới thiệu các khái niệm điện trường, điện thông và nội dung định lí O – G
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Hình IX.1
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I.Định luật CulôngCoulomb 1736-1806 (France)

1. Định luật Culông trong chân không 

Phát biểu: “Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích, có chiều như hình IX.1, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích số độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”. 

Công thức vectơ: 
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Công thức độ lớn: 
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 với (0 = 8,86.10-12 C2/Nm2 là hằng số điện môi của chân không, giá trị tuyệt đối. 

2. Định luật Culông trong các môi trường 

Công thức vectơ: 
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( là hằng số điện môi, giá trị tương đối
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Công thức độ lớn : 
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II.
Khái niệm điện trường. Vectơ cường độ điện trường
1. Khái niệm điện trường 

Tương tác Culông là tương tác gần. Xung quanh mỗi điện tích tồn tại một dạng vật chất đặc biệt gọi là điện trường. Một tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. 

2. Vectơ cường độ điện trường 

Đặt điện tích điểm q0 tại điểm M bất kì trong điện trường xung quanh điện tích q; ta thấy: 
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Chọn q0 = 1đvđt ( 
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· Định nghĩa: Vectơ cường độ điện trường tại một điểm là một đại lượng có trị vectơ bằng lực tác dụng của điện trường lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó. 
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· Vectơ cường độ điện trường tại một điểm (H. IX.2)

Công thức vectơ 
[image: image14.wmf]r
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Công thức độ lớn: 
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Đơn vị của E: N/C hay V/m 

· Nguyên lí chồng chất điện trường 


[image: image16.wmf]å

=

=

n

i

i

E

E

1


3. Ví dụ 
     Một vài trong số các bài tập ví dụ dưới đây.
BT  IX.1  Hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau một khoảng d cố định. 
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(a)  Hỏi độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên q1. Giả sử q1 = q2 = 20,0 (C và d = 1,5 m. 

(b) Đặt thêm một điện tích điểm thứ ba q3=20,0(C (H. IX.3). Hỏi độ lớn lực tĩnh điện tác dụng lên q1 khi đó? 
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(a) 

[image: image19.wmf])

(

6

,

1

)

5

.

1

(

)

10

.

20

(

10

.

9

2

2

6

9

2

2

1

31

21

N

d

q

q

k

F

F

=

=

=

=

-


(b) 
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 (H. IX.4)
BT  IX.2  Hỏi độ lớn của điện tích điểm cần thiết để tạo ra điện trường 1 N/C ở điểm cách nó 1m? 
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BT  IX.3  Xác định điện trường ở điểm P do bốn điện tích gây ra. 
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(1) và (2) ( 
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r

=

+

+

+

=

D

C

B

A

P

E

E

E

E

E

 (H. IX.5)
BT  IX.4  Xác định điện trường, cả độ lớn và hướng, do một lưỡng cực điện sinh ra ở điểm P nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng nối liền các điện tích và cách nó một khoảng 
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r

ññ

. Biểu diễn đáp số theo độ lớn và hướng của momen lưỡng cực điện 
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Hai tam giác cân đồng dạng cho (H. IX.6): 
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Pitago: 
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Vì : r >> d nên 
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BT  IX.5  Một điện tích điểm dương 50 
[image: image35.wmf]C

m

 đặt trong mặt phẳng xy tại điểm có tọa độ 
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 là các vectơ đơn vị trên hai trục Ox và Oy. Hãy xác định điện trường tại điểm có tọa độ 
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ĐS: 
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BT  IX.6  Hai điện tích điểm dương 
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 đặt tại hai điểm có tọa độ xác định bởi các vectơ 
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. Hãy xác định độ lớn của một điện tích điểm âm 
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 và vectơ tọa độ 
[image: image49.wmf]3

r

r

 của nó sao cho lực điện tác dụng lên mỗi điện tích điểm đều bằng không.

ĐS: 
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III. Điện thông
1. Đường sức điện trường 

[image: image52.emf]E
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Định nghĩa: Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó, có chiều là chiều của vectơ cường độ điện trường (H. IX.7). 

Quy ước: Vẽ số đường sức điện trường qua 1 đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường sức bằng cường độ điện trường tại nơi đặt diện tích. 

Điện phổ: Phổ các đường sức điện trường (H. IX.8,9). 
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Hình IX.8 Hình IX.9
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2.  Sự gián đoạn của đường sức điện trường 

Cường độ điện trường phụ thuộc vào môi trường 
[image: image54.wmf].

.

2

r

q

k

E

e

=


Điện phổ bị gián đoạn ở mặt phân cách giữa hai môi trường (H. IX.10). 

3. Thông lượng cảm ứng điện 
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Cảm ứng điện : 
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Định nghĩa: Đường cảm ứng điện là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng điện tại điểm đó, có chiều là chiều của vectơ cảm ứng điện. 
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Quy ước: Vẽ số đường cảm ứng điện qua 1 đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường cảm ứng điện tỉ lệ với cảm ứng điện tại nơi đặt diện tích. 

Phổ đường cảm ứng điện liên tục qua 2 môi trường điện môi khác nhau (H. IX.11). 

· Định nghĩa: 

-
Điện thông qua dt dS (H. IX.12) 
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-
Điện thông qua toàn bộ dt S 
[image: image60.wmf]ò
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IV. Định lí Oxtrôgratxky– GaoxGauss 1777-1855 (Germany)

1. Góc khối 

- 
Góc khối  từ  O nhìn dt dS (H. IX.13): 
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-
 Góc  khối từ  O nhìn dt S: 
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S: mặt kín bao quanh O  
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2. Điện thông xuất phát từ một điện tích điểm q 

Xét mặt kín S bao quanh điện tích q (H. IX.14)
Điện thông qua dt dS: 
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Điện thông qua mặt kín S: 
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q


O


dS


n


D


M


a


maët kín S


+


Hình IX.14




r

q

O

dS

n

D

M



maët kín S

+

Hình IX.14


(Nếu q ở ngoài mặt kín S thì (e =0) 

3. Định lí Oxtrôgratxky-Gaox 

“Điện thông qua một mặt kín bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín đó: 
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BT  IX.7  Xác định điện trường của một mặt cầu mang điện đều. 
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